
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 7/ 2025
( Từ ngày 30/6 đến ngày 31/7/2025)

LỚP 5 TUỔI A2
 

Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ
- Dạy trẻ lễ giáo: Chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân balo, dép đúng nơi quy định
- Dạy trẻ: Thực hành những cử chỉ, lời nói lịch sự, lễ phép trong giao tiếp khi ở trường mầm non
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè qua hệ thống âm thanh chung 
toàn trường, của lớp
- Biết xin và nhận quà bằng 2 tay
- Trò chuyện cùng bé về những điều bé thích và không thích 
- Biết xưng hô lễ phép ( chào hỏi, cảm ơn) với cô giáo và các cô bác trong trường MN

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi, chạy nhanh, chậm, chuyển đội hình vòng tròn.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác:
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân
- Lưng bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bật: Bật tách khép chân
* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ(N1), Trời nắng trời mưa(N2), Con sóc( N3), Ô tô về bến(N4)
* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.

3
Hoạt 
động 
học

Tuần 
1

Ngày 30/6/2025
PTTC

- Ôn Dạy trẻ kỹ 
năng bò bằng bàn 
tay và bàn chân 
giữa 2 đường kẻ 

Ngày 1/7/2025
PTTCKNXH

Ôn nhận biết 
hành vi " đúng" - 
" sai", khi tắm 
biển

Ngày 2/7/2025
PTNT

Ôn thêm bớt trong 
phạm vi 5

Ngày 3/7/2025
PTTM

Ôn KN vẽ “Bé vẽ 
biển” 

Ngày 4/7/2025
PTNN

Ôn thơ Em yêu 
nhà em



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

rộng 40cm, dài 3-
4m
-TCVĐ: Nhảy 
qua suối

Tuần 
2

Ngày 7/7/2025
PTTC

Ôn KN: Ném 
trúng đích thẳng 
đứng

Ngày 8/7/2025
PTNT

Ôn KN Sắp xếp, 
chắp ghép, lắp 
ráp tạo thành 
PTGT đường bộ

Ngày 9/7/2025
PTTM

Ôn KNVĐ: Cả nhà 
thương nhau

Ngày 10/7/2025
PTNN

Ôn truyện 
Truyện: Sự tích 
ngày và đêm

Ngày 11/7/2025
KPXH

Bé mặc áo đúng 
cách

Tuần 
3

Ngày 14/7/2025
PTTM

- Ôn hát: Em mơ 
gặp Bác Hồ
-TCÂN: ai đoán 
giỏi 
-NH:Vườn của ba

Ngày 15/7/2025
PTNT:

Ôn: so sánh sánh 
chiều cao của 2 
đối tượng

Ngày 16/7/2025
PTTM

Nặn trống hội (YT)

Ngày 17/7/2025
PTNN

Ôn đồng  dao: 
Mau mau tỉnh 
dậy (ST)

Ngày 18/7/2025
PTTCKNXH

Trò chuyện, thực 
hành nói lời cảm 
ơn khi tham gia 
trò chuyện

Tuần 
4

Ngày 21/7/2025
PTTC

Ôn KN: kỹ năng 
đi trên vạch kẻ 
thẳng trên sàn

Ngày 22/7/2025
PTTM

Ôn KN múa: Múa 
cho mẹ xem

Ngày 23/7/2025
PTNT

Ôn KN Đo dung 
tích bằng một đơn 

vị đo 

Ngày 24/7/2025
PTTM

 Ôn KN: Vẽ bãi 
biển 

Ngày 25/7/2025
PTNN

Ôn thơ: Em yêu 
cô giáo 

Tuần 
5

Ngày 28/7/2025
PTTM

- Ôn vận động 
múa: Đêm qua 
em mơ gặp Bác 
Hồ

Ngày 29/7/2025
PTTC

Dạy trẻ kỹ năng 
chuyền, bắt bóng 
qua đầu 

Ngày 30/7/2025
PTNN

Ôn truyện:Thế là 
ngoan

Ngày 31/7/2025
PTNT

Dạy trẻ kn so 
sánh chiều dài 

của 2 đối tượng



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 
1

Ngày 30/6/2025
- Quan sát cây 
soài sân trường
- TC: Nu na nu 
nống
- Chơi tự chọn 
với: ném 
bowling, bóng 
rổ…

Ngày 1/7/2025
- Quan sát cây 
khế
- TCVĐ: Tìm lá 
cho cây
- Chơi tự chọn: 
Đu quay, cầu 
trượt…

Ngày 2/7/2025
- Quan sát nhà 
bóng
- TCVĐ: Nhảy qua 
suối
- Chơi tự chọn

Ngày 3/7/2025
- Quan sát, trải 
nghiệm thực tế 
cách bảo vệ và 
chăm sóc cây ăn 
quả
- TCVĐ: Thổi 
bóng bay
- Chơi tự chọn 

Ngày 4/7/2025
- Trò chuyện với 
trẻ về một số loại 
quả
-TCVĐ: Quả 
bóng nảy
- Chơi tự chọn: 
đá cầu, đá 
bóng…

Tuần 
2

Ngày 7/7/2025
- Quan sát trang 
phục khi đi mưa
- TCVĐ: Cáo và 
thỏ
- Chơi tự chọn 
với: ném 
bowling, bóng 
rổ…

Ngày 8/7/2025
- Quan sát, thực 
hành, thí nghiệm 
sự cần thiết của 
ánh sáng với sự 
sống của con 
người
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
  - Chơi tự chọn: 
Đu quay, cầu 
trượt…

Ngày 9/7/2025
- An toàn khi tham 
gia giao thông
- TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự chọn với 
các đồ chơi: đi dép 
đôi, đi cà kheo, đá 
cầu giấy…

Ngày 10/7/2025
- Tên và số điên 
thoại của người 
thân. Địa chỉ gia 
đình
- TCVĐ: Bắt 
chước tạo dáng
- Chơi tự chọn: 
Đi dép đôi, đá 
cầu, nhảy dây, đu 
quay, cầu trượt…

Ngày 11/7/2025
- Trò chuyện một 
số cách bảo quản 
thực phẩm đơn 
giản
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự chọn: 
đá cầu, đá 
bóng…...

4 HĐNT

Tuần 
3

Ngày 14/7/2025
- Quan sát cây rau 
cải
- TCVĐ: Ném 
bóng vào rổ
- Chơi tự chọn: 
Đu quay, cầu 
trượt…

Ngày 15/7/2025
  - Quan sát cây 
phượng
-TCVĐ: Bịt mắt 
đập chuông
- Chơi tự chọn 
với các đồ chơi: 
đi dép đôi, đi cà 
kheo, đá cầu 

Ngày 16/7/2025
- Quan sát tranh 
ảnh, lô tô một số 
loại thực phẩm 
giàu chất Vitamin 
và khoáng chất 
(rau cải, rau su 
hào, cà rốt…)
- TC: 'Chi chi 

Ngày 17/7/2025
- Quan sát cây 
sấu
-TCVĐ: gà trong 
vườn rau
- Chơi tự chọn 
với: ném 
bowling, bóng 
rổ…

Ngày 18/7/2025
- Quan sát cầu 
trượt 
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: 
Đu quay, cầu 
trượt…



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

giấy… chành chành
- Chơi tự chọn: đá 
cầu, đá bóng…... 

Tuần 
4

Ngày 21/7/2025
- Quan sát cây 
hoa lan
- TCVĐ: Nhảy 
qua suối
- Chơi tự chọn 

Ngày 22/7/2025
- Quan sát: Góc 
thiên nhiên

-TCVĐ: Quả 
bóng nảy
- Chơi tự chọn: đá 
cầu, đá bóng

Ngày 23/7/2025
- Vẽ các loại quả 
tròn trên sân
- TCVĐ: Gà tìm 
chuồng
- Chơi tự chọn

Ngày 24/7/2025
- Quan sát bếp ăn
- TC: Chim bay 
cò bay
- Chơi tự chọn: 
đá cầu, đá 
bóng…...

Ngày 25/7/2025
 -Vẽ hoa cánh 
tròn trên sân
TCVĐ: Tưới 
nước, trồng hoa
- Chơi tự chọn

Tuần 
5

Ngày 28/7/2025
- Quan sát cây 
hoa giấy
- TCVĐ: Lăn 
bóng
- Chơi tự chọn 

Ngày 39/7/2025
- Quan sát hòn 
non bộ
- TCDG: kéo cưa 
lừa xẻ
- Chơi tự chọn

Ngày 30/7/2025
- Quan sát bầu trời
- TCDG: Chi chi 
chành chành
- Chơi tự chọn

Ngày 31/7/2025
- Quan sát cây 
phượng
-TCVĐ: Bịt mắt 
đập chuông
- Chơi tự chọn 
với các đồ chơi: 
đi dép đôi, đi cà 
kheo, đá cầu 
giấy…

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Cùng kê bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng ăn cơm
- Trẻ thực hiện thao tác vệ sinh rửa tay, rửa mặt
- Đoán tên và giới thiệu món ăn
-  Mời cô, mời bạn trước khi ăn
- Động viên trẻ ăn hết suất



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 
1

   Ngày 30/6/2025
- Quan sát, thực 
hành trải nghiệm 
qua các trò chơi 
về sự khác nhau 
giữa ngày và đêm
- Nêu gương bé 
ngoan 

Ngày 1/7/2025
- Thực hành đếm 
trên đối tượng 
trong phạm vi 10 
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 2/7/2025
- Kể cho trẻ nghe 
Truyện: Bác thợ 
xây vui tính
- Nêu gương bé 
ngoan 

Ngày 3/7/2025
- Cô hướng dẫn 
trẻ, trẻ quan sát 
và thực hành 
cách bảo vệ, giữ 
gìn sách.
- Nêu gương bé 
ngoan 
- Lao động lau đồ 
dùng đồ chơi

Ngày 4/7/2025
- Ôn luyện cách 
biểu lộ cảm xúc 
qua một só hoạt 
động.
- Nêu gương bé 
ngoan

Tuần 
2

Ngày 7/7/2025
- Ôn Trò chơi: 
Nhận biết hành vi 
"đúng-sai" với 
bản thân trẻ
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 8/7/2025
- Ôn đồng dao: 
Trời mưa trời gió
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 9/7/2025
-  Ôn: mặc  áo, 
trang phục phù hợp 
theo mùa hạ
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 10/7/2025
- Rèn trẻ tô và 
dạy tập đồ các 
chữ làm vé tàu, 
vẽ xe…
- Nêu gương bé 
ngoan
 

Ngày 11/7/2025
- Ôn Đóng kịch: 
Nhổ củ cải
- Nêu gương bé 
ngoan
- Lao động lau đồ 
dùng đồ chơi

6 HĐ 
chiều

Tuần 
3

Ngày 14/7/2025
-  Ôn cho trẻ tập 
kể lại chuyện: Ba 
chú heo con- Nêu 
gương bé ngoan 

Ngày 15/7/2025
- Ôn trẻ nhận biết 
một số trạng thái 
cảm xúc tích cực 
(vui vẻ, hạnh 
phúc, sung 
sướng…) qua nét 
mặt, cử chỉ, giọng 
nói, tranh ảnh
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 16/7/2025
-  Ôn cho trẻ tạo ra 
tác phẩm tạo hình 
vẽ PTGT
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 17/7/2025
- Ôn thơ: Cắt dán 
đám mây mưa
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 18/7/2025
- Ôn trò chơi xếp 
theo quy tắc ABC
- Nêu gương bé 
ngoan



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 
4

Ngày 20/7/2025
- Ôn ôn nhận biết 
các con số được 
sử dụng trong 
tham gia giao 
thông
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 21/7/2025
- Kể cho trẻ nghe 
truyện: Sự tích 
ngày và đêm
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 22/7/2025
- Ôn KN cầm bút 
Tập tô số
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 23/7/2025
- Ôn phân biệt 
hành vi  " đúng" - 
" sai", " tốt" - " 
xấu" với các 
nguyên vật liệu 
khác nhau
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 26/7/2025
- Ôn đếm trên đối 
tượng trong phạm 
vi 5
- Nêu gương bé 
ngoan
- Lao động lau đồ 
dùng đồ chơi

Tuần 
5

Ngày 28/7/2025
- Phân biệt hành 
vi" đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu" khi 
tham gia giao 
thông
 - Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 39/7/2025
- Trò chuyện hiểu 
được các từ khái 
quát chỉ tên gọi 
của các loại rau, 
hoa, quả, cây 
xanh
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 30/7/2025
- Ôn KNVĐ: Cả 
nhà thương nhau
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 31/7/2025
- Trò chuyện, 
xem video về các 
hành vi bảo vệ 
môi trường
- Nêu gương bé 
ngoan

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                             GIÁO VIÊN
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